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Xếp loại 

HB
Số Tiền Ghi Chú

1 22211TA3872 Phạm Thị Kim Ngân CD22TA4 9.51 100 Xuất sắc 3.672.000   Đã có số tài khoản

2 22211TA3809 Trần Thị Hồng Dương CD22TA3 9.22 95 Xuất sắc 3.672.000   Đã có số tài khoản

3 22211TA0238 Lê Thị Kim Ngân CD22TA1 9.13 89 Giỏi 4.114.000   Đã có số tài khoản

4 22211TA4108 Nguyễn Thị Thanh Nga CD22TA4 8.99 81 Giỏi 4.114.000   Đã có số tài khoản

5 23211TA0274 Nguyễn Huỳnh Minh Chi CD23TA1 9.75 100 Xuất sắc 5.712.000   Đã có số tài khoản

6 23211TA1262 Nguyễn Thị Tuyết Nhi CD23TA1 9.11 98 Xuất sắc 5.712.000   Đã có số tài khoản

7 23211TA0782 Trần Phương Nghi CD23TA2 8.63 87 Giỏi 5.236.000   Đã có số tài khoản

8 23211TA1306 Nguyễn Nhật Tân CD23TA1 8.48 96 Giỏi 5.236.000   Đã có số tài khoản

9 24211TA0143 Nguyễn Thị Kim Hạnh CD24TA1 9.5 100 Xuất sắc 5.712.000   Đã có số tài khoản

10 24211TA3212 Bùi Nguyễn Bảo Uyên CD24TA1 9.12 98 Xuất sắc 5.712.000   Đã có số tài khoản

11 24211TA1449 Nguyễn Hoàng Ngọc Bích CD24TA1 9.07 100 Xuất sắc 5.712.000   Đã có số tài khoản

12 24211TA4108 Đậu Thị Nhi CD24TA2 8.74 95 Giỏi 5.236.000   Đã có số tài khoản
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